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SỞ TƯ PHÁP

	



DANH SÁCH TỔ CHỨC, CHI NHÁNH ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

	STT
	Tên tổ chức đấu giá tài sản/Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản
	Trụ sở chính, điện thoại, fax, email
	Quyết định thành lập Trung tâm/Giấy đăng ký hoạt động
	Giám đốc Trung tâm/Tổng giám đốc hoạch Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh/Trưởng Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản
	Số đấu giá viên

	1.
	Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng
	CS1: Số 112 Lê Duẩn, phường Kiến An, thành phố Hải Phòng
CS2: Số 7/109 phố Phạm Ngũ Lão, phường Lê Thanh Nghị, Hải Phòng.   
	Quyết định số 517/QĐ-TTCQ
06/4/1998 của Uỷ ban nhân dân thành phố
	Trần Thanh Cường

	13

	2.
	Công ty đấu giá hợp danh HP.Auserco
	Số 158 Văn Cao, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Số 31.2019.01.0003/TP-ĐKHĐ Cấp lần đầu ngày 09/5/2019
	Phạm Tuấn
	4

	3.
	Công ty đấu giá hợp danh Asia
	Số 25 đường Điện Biên Phủ, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Số 31.2018.01.0001/TP-ĐKHĐ Cấp lần đầu ngày 02/01/2018
	Nguyễn Thanh Tùng
	1

	4.
	Công ty đấu giá hợp danh Hải Phòng
	Số 14 đường Đông Trung Hành, phường Hải An, thành phố Hải Phòng
	Số 05/TP-ĐKHĐ Cấp lần đầu ngày 10/7/2018
	Bùi Quốc Tuấn
	3

	5.
	Công ty đấu giá hợp danh Thái Dương
	Tầng 1, 2 số nhà 16B/231 phụ B Văn Cao, phường Hải An, TP Hải Phòng
	Số 02/TP-ĐKHD Cấp lần đầu ngày 16/4/2018
	Nguyễn Hữu Thao
	1 (Tạm ngừng hoạt động)

	6.
	Công ty đấu giá hợp danh Khánh An
	Số 34B Hoàng Ngọc Phách, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng
	Số 05/TP-ĐKHĐ Cấp lần đầu ngày 23/4/2019
	Dương Văn Hải
	2
Thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực điều tra

	7.
	Công ty đấu giá hợp danh Thăng Long - chi nhánh Hải Phòng
	Phòng số 415, Tòa nhà Thắng Lợi, số 3 Lê Thánh Tông, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Số 05/TP-ĐKHĐ Cấp lần đầu ngày 29/01/2019
	Hoàng Thị Tú Anh
	1

	8.
	Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng
	Lô 8A Khu đô thị mới ngã 5 sân bay Cát Bi, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Số 08/TP-ĐKHĐ Cấp lần đầu ngày 21/01/2019
	Bùi Phan Anh
	1 (Đang tạm ngừng hoạt động)

	9.
	Công ty đấu giá hợp danh VNA chi nhánh Hải Phòng
	Lô N6, khu nhà thương mại số 5 đường Phạm Phú Thứ, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
	31.2019.02.0004/TP-ĐKHĐ
Cấp lần đầu ngày 24/5/2019
	Lưu Đức Vượng
	1

	10.
	Công ty đấu giá hợp danh Fansipan Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
	Số 72 đường Hùng Vương, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
	Số 12/TP-ĐKHĐ Cấp lần đầu ngày 07/10/2019
	Thái Văn Hạnh
	1

	11.
	Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Trường Sơn tại Hải Phòng
	Thôn Hoàng Mai, xã An Dương, thành phố Hải Phòng
	Số 13/TP-ĐKHĐ Cấp lần đầu ngày 10/01/2020
	Trần Văn Long
	1

	12.
	Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh tại Hải Phòng
	Số 187 đường Hà Nội, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
	Số 14/TP-ĐKHĐ Cấp lần đầu ngày 12/6/2020
	Nguyễn Minh Vọng
	1

	13.
	Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Song Pha - chi nhánh Hải Phòng
	Phòng 1106 Tháp B, TD Plaza đường Lê Hồng Phong, phường Hải An, Hải Phòng
	Số 15/TP-ĐKHĐ Cấp lần đầu ngày 24/12/2020
	Lê Huỳnh Nga
	1

	14.
	Công ty đấu giá hợp danh Bảo Phong - chi nhánh tại Hải Phòng
	Số 25/20/66/280 Trần Nguyên Hãn, phường Lê Chân, Hải Phòng
	Số 16/TP-ĐKHĐ Cấp lần đầu ngày 15/6/2021
	Ngô Thanh Tân
	1

	15.
	Công ty đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô - chi nhánh Hải Phòng
	Số 38 An Trung, phường Hải An, Hải Phòng
	Số 17/TP-ĐKHĐ Cấp lần đầu ngày 23/6/2021
	Lê Thị Xuyên
	1

	16.
	Công ty đấu giá hợp danh Thắng Lợi - chi nhánh Hải Phòng
	Số 35 phố Vĩnh Lưu, phường Hải An, thành phố Hải Phòng
	Số 19/TP-ĐKHĐ Cấp lần đầu ngày 16/7/2021
	Trần Văn Thi
	1 (Đang tạm ngừng hoạt động từ 01/01/2026 đến 31/12/2026)

	17.
	Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh 2E HHT Việt Nam tại Hải Phòng
	Số 34 đường Trần Thành Ngọ, phường Kiến An, Hải Phòng
	Số 20/TP-ĐKHĐ Cấp lần đầu ngày 28/9/2021
	Nguyễn Phạm Vũ
	1

	18.
	Công ty đấu giá hợp danh Thành An - chi nhánh Hải Phòng
	Tầng 2 số 159 Nguyễn Tất Tố, phường Lê Chân, Hải Phòng
	31.2023.02.0006/TP-ĐKHĐ 
	Võ Công Luận
	1

	19.
	Công ty đấu giá hợp danh trực tuyến TCC – chi nhánh Hải Phòng
	Số 7 ngõ 91 Tổ 8, phường An Dương, Hải Phòng
	Số 23/TP-ĐKHĐ Cấp lần đầu ngày 02/01/2024
	Trần Như Thành
	1

	20.
	Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo - chi nhánh Hải Phòng
	TDP Phương Lưu 4, phường Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
	Số 24/TP-ĐKHĐ Cấp lần đầu ngày 15/11/2024
	Phạm Văn Khánh
	1

	21.
	Công ty Đấu giá hợp danh Đại Thành
	Số 11 Phạm Xuân Huân, phường phường Tân Hưng, Hải Phòng
	Số 01/TP-ĐKHĐ Cấp lần đầu ngày 07/11/2017
	Nguyễn Đại Dân
02203.856.707
	2

	22.
	Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Gia Khánh
	Số 70 Hai Bà Trưng, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng
	02/TP-ĐKHĐ cấp lần đầu ngày 02/8/2018
	Đoàn Khánh
0912.444.579
	1

	23.
	Công ty Đấu giá hợp danh An Phú
	Số 299b Trần Hưng Đạo, phường Kinh Môn, thành phố Hải Phòng
	Số 03/TP-ĐKHĐ Cấp lần đầu ngày 05/4/2018
	Bùi Thị Phượng
0983.918.916
	2 (Đang tạm ngừng hoạt động từ 01/01/2026 đến 31/12/2026)

	24.
	Công ty Đấu giá hợp danh Thành Công
	Số 282 Ngô Quyền, phường phường Lê Thanh Nghị, Hải Phòng
	06/TP-ĐKHĐ cấp lần đầu ngày 13/11/2018
	Nguyễn Thế Bình
0904.838.519
	[bookmark: _GoBack]1 (Tạm ngừng hoạt động)

	25.
	Công ty Đấu giá hợp danh Sao Khuê
	Số 451 Trường Chinh, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng
	10/TP-ĐKHĐ cấp lần đầu ngày 24/5/2019
	Tạ Quang Đãng
0913.084.078
	2

	26.
	Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Minh
	Số 329 Trần Hưng Đạo, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng
	31.2019.03.0002/TP-ĐKHĐ cấp lần đầu ngày 31/5/2019
	Nguyễn Hồng Thanh
0904.224.855
	1 (Tạm ngừng hoạt động từ 16/10/2025 đến 15/10/2026)

	     27.
	Công Đấu giá hợp danh số 1 Thắng Lợi
	Số 594 Trần Hưng Đạo, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng
	31.2019.01.0012/TP-ĐKHĐ
Cấp lần đầu ngày 24/5/2019
	Nguyễn Thế Thắng
02203.383166
	5

	28.
	Chi nhánh - Công ty Đấu giá hợp danh VNA
	Số 39b Chương Dương, phường Lê Thanh Nghị, Hải Phòng
	31.2019.02.0013/TP-ĐKHĐ
Cấp lần đầu ngày 24/5/2019
	Lưu Đức Vượng
0989.993.139
	1

	29.
	Chi nhánh -  Công ty Đấu giá hợp danh  tài sản Đông Đô
	Số 6 Đỗ Nhuận, phường Tân Hưng, Hải Phòng
	14/TP-ĐKHĐ cấp lần đầu ngày 25/9/2019
	Lê Thị Xuyên
0583.139.999
	1

	30.
	Chi nhánh - Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt
	Số 138 Cao Bá Quát, phường Tân Hưng, Hải Phòng
	15/TP-ĐKHĐ cấp lần đầu ngày 25/9/2019
	Nguyễn Đình Hưng
	1

	31.
	Chi nhánh - Công ty Đấu giá hợp danh Diamond
	KDC Mật Sơn, phường Chí Minh, TP Chí Linh
	16/TP-ĐKHĐ cấp lần đầu ngày 14/10/2020
	Nguyễn Thị Hiên

	1

	32.
	Chi nhánh -  Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú
	Phố Bá Liễu, khu 5, phường Hải Tân, TP Hải Phòng
	18/TP-ĐKHĐ cấp lần đầu ngày 25/01/2024
	Hoàng Thế Cường
0963.635.255
	1

	33.
	Chi nhánh - Công ty đấu giá hợp danh Landpro
	Thạch Lỗi, Cẩm Giàng, Hải Phòng
	19/TP-ĐKHĐ cấp lần đầu ngày 30/5/2024
	Nguyễn Hữu Đắc
0983.272.818
	
1





